Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án, gói thầu
- Dự án: Đề tài cấp Bộ Quốc phòng – HĐKH&CN số 26/2025/HĐKHCN ngày 05/3/2025
- Nguồn vốn: NSNN
- Địa điểm: Số 17 phố Hoàng Sâm, Nghĩa Đô, Hà Nội
- Gói thầu: Mua hóa chất, dụng cụ 
- Thời gian lựa chọn nhà thầu: Quý III/2025
- Hình thức/ Phương thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước, qua mạng; 01 giai đoạn, 01 túi hồ sơ
- Loại hợp đồng: trọn gói
- Thời gian thực hiện hợp đồng: 30 ngày
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
a) Yêu cầu về kỹ thuật chung:
[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK12][bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24]- Chất lượng: mới 100% chưa qua sử dụng, nguyên đai, nguyên kiện, không sản xuất trước năm 2024;
- Nhà thầu tham gia dự thầu phải chào đúng và đủ chủng loại, khối lượng hàng hoá nêu tại E-HSMT;
- Nhà thầu có cam kết cung cấp đầy đủ, đúng chủng loại theo yêu cầu của E-HSMT.
b) Yêu cầu về kỹ thuật cụ thể:
Bảng số 1. Yêu cầu kỹ thuật
	Hạng mục số
	Tên hàng hóa/ dịch vụ liên quan
	Thông số kỹ thuật và tiêu chuẩn

	1. 
	1-Hexadecanol
	Dạng: sáp 
Trọng lượng mol: 242,44 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99% 
Quy cách đóng gói : Lọ 1kg
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 36653-82-4

	2. 
	2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 394,32g/mol
Nhiệt độ  nóng chảy:  135 oC
Quy cách đóng gói : Lọ 1g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 1898-66-4

	3. 
	Acetonitril
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 41,05 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,8% 
Quy cách đóng gói : Chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 75-05-8

	4. 
	Acid ascorbic
	Dạng: bột
Trọng lượng mol:  176,12 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 99% 
Quy cách đóng gói: Lọ 500g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 50-81-7

	5. 
	Acid formic
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 46,03 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 95% 
Quy cách đóng gói : Chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 64-18-6

	6. 
	Acid stearic
	Dạng: Bột
Trọng lượng mol: 284,48 g/mol
Độ tinh khiết:  >  95% 
Quy cách đóng gói : Lọ 100g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 57-11-4

	7. 
	AlCl3
	Dạng: Bột
Trọng lượng mol: 133,34 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99%
Quy cách đóng gói : Lọ 500g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 7446-70-0

	8. 
	Cardamomin
	Dạng: Bột
Trọng lượng mol: 270,28 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 98%
Quy cách đóng gói : Lọ 10 mg
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 19309-14-9

	9. 
	Chloroform
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 119,38 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99% 
Quy cách đóng gói : Chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 67-66-3

	10. 
	Chloroform
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 119,38 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,5% 
Quy cách đóng gói : Chai 500 ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 67-66-3

	11. 
	Cồn 960
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 46,07 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 96% 
Quy cách đóng gói: Can 10 lít
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	12. 
	Dimethyl sulfoxide
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 78,13 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,5%
Quy cách đóng gói : Chai 500 ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 67-68-5

	13. 
	Ethanol
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 46,07 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,5% 
Quy cách đóng gói : Chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 64-17-5

	14. 
	Ethyl acetate
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 88,11 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,5% 
Quy cách đóng gói : Chai 500ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 141-78-6

	15. 
	Ethyl acetate
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 88,11 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,8% 
Quy cách đóng gói : Chai 1 lít 
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 141-78-6

	16. 
	FBS (Fetal bovine serum)
	Nguồn gốc: Huyết thanh bào thai bò
Dạng: Lỏng
Thành phần: Hemoglobin ≤ 25mg/dL 
Quy cách đóng gói: chai 500ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 1943609-65-1

	17. 
	Folin -Ciocalteu’s phenol
	Dạng: Chất lỏng 
Nồng độ: 2M
Quy cách đóng gói: Lọ 100 ml
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	18. 
	Gallic acid
	Dạng: Bột, màu trắng 
Trọng lượng mol: 170,12 g/mol
 Độ tinh khiết: ≥ 97,5%
 Quy cách đóng gói: Lọ 100 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 149-91-7

	19. 
	Glycerin
	Dạng: chất lỏng
Trọng lượng mol: 92,09 g/mol
 Độ tinh khiết: ≥ 99%
 Quy cách đóng gói: chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 56-81-5

	20. 
	Kali axetat
	Dạng: Bột 
Trọng lượng mol: 98,14 g/mol
 Độ tinh khiết: ≥ 99%
 Tan trong nước: 98,2 g/L ở 20 °C 
Quy cách đóng gói: Lọ 500 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 127-08-2

	21. 
	Lidocain hydroclorid monohydrate
	Dạng: rắn, màu trắng
Trọng lượng mol: 288,81 g/mol
 Độ tinh khiết: ≥ 98%
Quy cách đóng gói: Lọ 100 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 6108-05-0

	22. 
	Methanol
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 32,04 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,5% 
Quy cách đóng gói : Chai 500ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 67-56-1

	23. 
	Methanol
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 32,04 g/mol
Độ tinh khiết:  ≥ 99,9% 
Quy cách đóng gói : Chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 67-56-1

	24. 
	Môi trường DMEM
	Dạng: lỏng
Bảo quản: 2-8 oC 
Thành phần: NaHCO3, sodium  pyruvate, L-glutamine, glucose, pH > 6
Quy cách đóng gói: chai 500ml
Năm sản xuất: 2024-2025

	25. 
	MTT (3-(4,5-dimethythiazol-2-yl)-2,5-diphenyl tetrazolium bromide)
	Dạng: rắn
Khối lượng mol: 414,32 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 98% 
Quy cách đóng gói: Lọ 10g
Năm sản xuất: 2024-2025
CAS: 298-93-1

	26. 
	n- Butanol
	Dạng: lỏng, không màu 
Dòng sản phẩm: AR 
Trọng lượng mol: 74,12 g/mol 
Độ tinh khiết: ≥ 99,5%
Nhiệt độ sôi: 117,7oC 
Quy cách đóng gói: chai 500 ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 71-36-3

	27. 
	n- Butanol
	Dạng: lỏng, không màu 
Dòng sản phẩm: HPLC
Trọng lượng mol: 74,12 g/mol 
Độ tinh khiết: ≥ 99,8%
Quy cách đóng gói: chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 71-36-3

	28. 
	n- Hexane
	Dạng: lỏng, không màu 
Dòng sản phẩm: AR 
Trọng lượng mol: 86,18 g/mol 
Độ tinh khiết: ≥ 97%
Quy cách đóng gói: chai 500 ml
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 110-54-3

	29. 
	n- Hexane
	Dạng: lỏng, không màu 
Dòng sản phẩm: HPLC 
Trọng lượng mol: 86,18 g/mol 
Độ tinh khiết: ≥ 99%
Quy cách đóng gói: chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 110-54-3

	30. 
	Na2CO3
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 105,99 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 99%
Quy cách đóng gói: Lọ 500 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 497-19-8

	31. 
	Natri laurylsulfate
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 288,38g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 99%
Quy cách đóng gói: Lọ 500 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 151-21-3

	32. 
	Methyl 4-hydroxybenzoate
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 152,15 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 99%
Quy cách đóng gói: Lọ 500 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 99-76-3

	33. 
	Propyl 4-hydroxybenzoate
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 180,20 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 99%
Quy cách đóng gói: Lọ 500 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 94-13-3

	34. 
	Nutrient agar
	Dạng: Bột
pH: 7,2-7,6  (25 °C)   
Quy cách đóng gói: Lọ 500g
Năm sản xuất: 2024-2025

	35. 
	Nutrient both
	Dạng: Bột
pH: 7,3-7,7  (25 °C)   
Quy cách đóng gói: Lọ 500g
Năm sản xuất: 2024-2025

	36. 
	Parafin
	Dạng: sáp
MP: 58-62 0C
Quy cách đóng gói: chai 1 kg
Năm sản xuất: 2024-2025
CAS: 8012-95-1

	37. 
	PBS (Phosphate buffered saline)
	Dạng: lỏng 
pH 7,4 (25 0C) 
Bảo quản: 2-8 0C 
Quy cách đóng gói: chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	38. 
	Penicillin G sodium salt
	Dạng: bột 
Hòa tan trong nước: 100mg/ml
Quy cách đóng gói: Lọ 25 triệu đơn vị
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 69-57-8

	39. 
	Phenol
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 94,11 g/mol
 Độ tinh khiết: ≥ 95%
 Quy cách đóng gói: Lọ 100 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 108-95-2

	40. 
	Propanol
	Dạng: lỏng 
Trọng lượng mol: 60,10 g/mol
Độ tinh khiết: ≥ 99,5% 
Quy cách đóng gói: chai 1 lít
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 71-23-8

	41. 
	Quercetin
	Dạng: rắn
Trọng lượng mol: 302,24 g/mol
 Độ tinh khiết: ≥ 95%
 Quy cách đóng gói: Lọ 10 g
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 117-39-5

	42. 
	Rosmarinic acid
	Loại: HPLC
Dạng: bột 
Trọng lượng mol: 360,31 g/mol
Nhiệt độ nóng chảy: 171-175 0C 
Độ tinh khiết: ≥ 98%
Quy cách đóng gói: Lọ 50mg
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 20283-92-5

	43. 
	Silica gel
	Dạng: Bột 
Kích thước hạt: 40-63 µm 
Dùng cho sắc ký cột 
Quy cách đóng gói: Hộp 5kg
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 112926-00-8

	44. 
	Silica gel 
	Dạng: Bột 
Kích thước hạt: 63- 200 µm
Dùng cho sắc ký cột 
Quy cách đóng gói: Hộp 5kg
Năm sản xuất: 2024 – 2025
CAS: 112926-00-8

	45. 
	Streptomycin sulphate salt
	Dạng: Bột
Hoạt lực: ≥ 720 UI/mg
Quy cách đóng gói: Lọ 100 g
Năm sản xuất: 2024-2025
CAS: 3810-74-0

	46. 
	Thuốc  thử Griess
	Dạng: bột  
Quy cách đóng gói: Lọ 10g
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	47. 
	TLC  Aluminum sheet, Silica gel 60 F254
	Pha thường 
Dạng: Bản mỏng
Kích thước LxW: 20x20cm 
Độ dầy: 175-225 µm 
Quy cách đóng gói: 25 tấm/ Hộp
Năm sản xuất: 2024-2025

	48. 
	TLC Silica gel 60 F254S
	Pha đảo 
Dạng: bản mỏng
Kích thước LxW: 20x20cm 
Độ dầy: 120-160 µm 
Quy cách đóng gói: 25 tấm/ Hộp
Năm sản xuất: 2024-2025

	49. 
	Tuýp nhôm
	Chất liệu: Nhôm
Khối lượng: 10g
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	50. 
	Bộ chiết Soxhlet
	Chất liệu: thuỷ tinh chịu nhiệt
Cấu tạo:  một bình cầu cổ nhám, một ống chiết đầu nhám, một ống sinh hàn xoắn đầu nhám.
Thể tích: 1 lít
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	51. 
	Bộ chiết lôi cuốn hơi nước
	Cấu tạo gồm: 1 ống sinh hàn ruột gà, 1 bình đun thủy tinh 2000 ml, 1 phễu chiết (phễu tách ly), 1 nhiệt kế ,1 ống nối,1 bình tam giác chứa dung dịch ngưng tụ, 1 bếp điện 1000w có chiết áp.
Thể tích: 2 lít 
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	52. 
	Cột sắc ký thủy tinh
	Chất liệu: Thủy tinh
Chiều dài: 40cm 
Đường kính trong của cột: 20mm
Khóa nhựa PTFE
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	53. 
	Cột sắc ký thủy tinh
	Chất liệu: Thủy tinh
Chiều dài: 50cm 
Đường kính trong của cột: 20mm
Khóa nhựa PTFE
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	54. 
	Cột sắc ký thủy tinh
	Chất liệu: Thủy tinh
Chiều dài: 50cm
Đường kính trong của cột: 30mm
Khóa nhựa PTFE
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	55. 
	Đèn sắc ký 
	Bước sóng: 365 / 254nm
Kích thước bộ Lọc: 145 x 48 mm
Công suất: 2 x 6W
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	56. 
	Bình nhuộm sắc ký 
	Chất liệu: Thủy tinh
Kích thước: 10x10cm
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	57. 
	Bình nhuộm sắc ký 
	Chất liệu: Thủy tinh
Kích thước: 20x20cm
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	58. 
	Phễu chiết thủy tinh
	Chất liệu: Thủy tinh
Thể tích: 500ml
Năm sản xuất: 2024 - 2025

	59. 
	Phễu chiết thủy tinh
	Chất liệu: Thủy tinh
Thể tích: 1 lít
Năm sản xuất: 2024 - 2025



*Ghi chú: Bất kỳ thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng kỹ thuật yêu cầu, nhà thầu có thể lựa chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, hãng sản xuất, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng ‘tương đương” hoặc ‘cao hơn” so với các yêu cầu tối thiểu
1.3 Các yêu cầu khác: Không
Mục 2. Bản vẽ
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm: 
- Kiểm tra hàng hóa nguyên đai nguyên kiện, nguyên tem mác của nhà sản xuất, tính mới 100%, chưa qua sử dụng; Có thể tiến hành kiểm tra một số đặc tính kỹ thuật nếu cần thiết. 
- Bất cứ hàng hóa qua kiểm tra và thử nghiệm mà không phù hợp về chất lượng, đặc tính kỹ thuật,... thì bên mời thầu có thể từ chối và nhà thầu sẽ phải thay thế các hàng hóa bị từ chối một cách miễn phí, đáp ứng các yêu cầu theo đúng E-HSMT. Trường hợp nhà thầu không có khả năng thay thế các hàng hóa không phù hợp, bên mời thầu có quyền tổ chức việc thay thế đó nếu cần thiết. Mọi rủi ro và chi phí liên quan do nhà thầu chịu.
- Sau khi hoàn thành các nội dung về kiểm tra và thử nghiệm hàng hóa, nhà thầu không được miễn trừ nghĩa vụ bảo hành hay các nghĩa vụ khác theo hợp đồng,...


